	DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số:19/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của HĐND thị xã)



	
	 
	
	
	
	         ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
xây dựng
	Năm
 KC-HT
	Kế 
hoạch 
năm 2012
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ (A+B+C+D):
	
	
	
	67.500
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II):
	
	
	
	54.590
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	31.210
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	
	
	
	18.910
	 

	01
	Đường vào khu hành chính phường Phú Bình
	Ban QLDA
	Phường Phú Bình
	2009 - 2010
	1.800
	 

	02
	Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2011
	6.200
	 

	03
	Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12, ấp Bàu Sầm  
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2011
	1.500
	 

	04
	Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2010 - 2011
	2.800
	 

	05
	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh 
	Ban QLDA
	Phường Xuân An
	2007 - 2009
	3.000
	 

	06
	Lắp đặt cửa van, máy đóng mở cửa van đập Hòa Bình
	Phòng Kinh tế
	Xã Bàu Trâm
	2011
	100
	 

	07
	Nạo vét kênh mương Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh
	Phòng Kinh tế
	Xã Bảo Vinh
	2011
	260
	 

	08
	Đường nội ô ấp Bàu Sen
	Ban QLDA
	Xã Bàu Sen
	2011 - 2012
	1.300
	 

	09
	Đường nội ô ấp Tân Thủy
	Ban QLDA
	Xã Bàu Sen
	2011 - 2012
	1.200
	 

	10
	Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	Trung tâm Dạy nghề thị xã
	Phường Xuân Bình
	2010 - 2011
	700
	 

	11
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao xã Xuân Tân
	UBND xã 
Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	50
	 

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	12.300
	 

	01
	Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2008 - 2010
	2.000
	 

	02
	Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú
	Ban QLDA
	Phường Xuân An
	2011 - 2012
	2.300
	 

	03
	Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du)
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	2.100
	 

	04
	Xây dựng 09 phòng học Trường Tiểu học Xuân An 
(Lê Lợi)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2011 - 2012
	2.400
	 

	05
	Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Sơn Ca 
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2011 - 2012
	3.500
	 

	II
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	23.380
	 

	a
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	
	
	
	15.880
	 

	01
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài, phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	Ban QLDA
	Phường Xuân Hòa
	2009 - 2011
	1.800
	 

	02
	Sửa chữa, nạo vét đập Sân Bay, xã Bàu Trâm 
	BQLDA
	Xã Bàu Trâm
	2011
	1.500
	 

	03
	Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục, xã Bàu Sen
	BQLDA
	Xã Bàu Sen
	2011
	1.500
	 

	04
	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc khối ba Ban Đảng
 của Thị ủy
	BQLDA
	Thị xã Long Khánh
	2011
	600
	 

	05
	Nâng cấp sửa chữa đường số 1, xã Xuân Lập
	Ban QLDA
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	500
	 

	06
	Xây dựng 02 cổng chào thị xã Long Khánh
	Phòng QLĐT
	Thị xã Long Khánh
	2011 - 2012
	900
	 

	07
	Xây dựng tuyến đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai
	Ban QLDA
	Thị xã Long Khánh
	2011 - 2013
	2.000
	 

	08
	Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2012
	1.500
	 

	09
	Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C, ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh 
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2011 - 2012
	1.450
	 

	10
	Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Long Khánh (hạng mục: Xây mới bia tập thể 05 Liệt sỹ và cải tạo 02 hồ phun nước)
	Phòng LĐTBXH
	Thị xã Long Khánh
	2011 - 2012
	180
	 

	11
	Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm
	UBND xã 
Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	2012
	200
	 

	12
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Nới rộng nhà bếp hiện hữu, cải tạo 02 phòng học thành 01 phòng học, xây mới 01 phòng học, chống dột, thấm sê nô văn phòng, làm sân nền)
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2012
	300
	 

	13
	Trường Mầm non Tuổi Thơ (hạng mục: Cải tạo các phòng học, phòng chức năng)
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2011 - 2012
	800
	 

	14
	Trường Mầm non Sen Hồng (hạng mục: Cải tạo mái bếp ăn điểm nhà trẻ và mẫu giáo; xây tường ngăn phía sau phần giáp các nhà dân; gia cố các phần tường xây bị nứt, sắp đỗ ở điểm nhà trẻ thuộc phân hiệu Cấp Rang; làm thêm khu vệ sinh học sinh phân hiệu Dưỡng Đường)
	Ban QLDA
	Xã  Suối Tre
	2011 - 2012
	500
	 

	15
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (hạng mục: Cải tạo phần mái, lát gạch ceramic dãy  03 phòng  học ngói và quét vôi văn phòng, phòng thư viện, các phòng học)
	Ban QLDA
	Xã  Hàng Gòn
	2011 - 2012
	250
	 

	16
	Trường Tiểu học Nguyễn Du (hạng mục: Đóng trần tole lạnh và láng sân trường trước 02 phòng học (cạnh trụ sở ấp); giếng khoan và hệ thống cấp nước sinh hoạt phân hiệu Thọ An)
	Ban QLDA
	Xã  Bảo Quang
	2011 - 2012
	300
	 

	17
	Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Cải tạo phần mái dãy phòng ngói (02 phòng học mẫu giáo, văn phòng, bếp ăn), xử lý thấm sênô và tường sau phòng học; thay gạch céramic phần gạch ciment 20x20 bị bong tróc, sẫm màu và cải tạo hệ thống điện)
	Ban QLDA
	Xã  Hàng Gòn
	2011 - 2012
	300
	 

	18
	Trường Mầm non 19/5 (hạng mục: Chống thấm sênô dãy phòng học lầu, hộp gel phòng thiết bị, chống tràn nước mưa phần khung lấy ánh sáng khu vực cầu thang, sơn sửa tường mặt ngoài các phòng học, phòng làm việc; gia cố nền ceramic các phòng học, thay tole nhựa phần hư hỏng bằng tole lạnh) 
	Ban QLDA
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	500
	 

	19
	Xây dựng Trường Mẫu giáo Bảo Quang
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2012 - 2013
	800
	 

	b
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	7.500
	 

	01
	Xây dựng Trường THCS Xuân Lập
	Ban QLDA
	Xã Xuân Lập
	2011 - 2012
	7.500
	 

	B
	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	7.000
	 

	01
	Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2012 - 2013
	4.000
	 

	02
	Xây dựng Trường Mầm non Ánh Dương
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2012 - 2013
	3.000
	 

	C
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	1.310
	 

	0I
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	
	
	
	1.110
	 

	01
	Cải tạo nâng cấp Sân vận động thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Phường Xuân Bình
	2012 - 2013
	150
	 

	02
	Nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Trường THCS Hồ Thị Hương đến Quốc lộ 1A)
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2011 - 2012
	100
	 

	03
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hàng Gòn
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2011 - 2013
	50
	 

	04
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2011 - 2012
	50
	 

	05
	Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2011 - 2013
	150
	 

	06
	Xây dựng tường rào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc
	UBND xã 
Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	2011 - 2013
	30
	 

	07
	Đường Đoàn Thị Điểm (đường số 2 cũ)
	Ban QLDA
	Phường Phú Bình
	2011 - 2013
	50
	 

	08
	Đường Lương Thế Vinh (đường số 4 cũ)
	Ban QLDA
	Phường Phú Bình
	2011 - 2013
	50
	 

	09
	Xây dựng đập Bàu Tra, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2011 - 2013
	50
	 

	10
	Nâng cấp mặt đường Tô Hiến Thành, phường Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Phường Xuân Hòa
	2011 - 2012
	50
	 

	11
	Nâng cấp mặt đường Lý Thái Tổ, phường Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Phường Xuân Hòa
	2011 - 2013
	50
	 

	12
	Nâng cấp đường Chu Văn An
	Ban QLDA
	Phường Xuân Bình
	2011 - 2013
	50
	 

	13
	Hệ thống chiếu sáng đường Lê Hữu Trát, phường Phú Bình
	Phòng QLĐT
	Phường Phú Bình
	2011 - 2013
	30
	 

	14
	Nâng cấp đường Đào Trí Phú, phường Xuân Trung
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2012 - 2013
	50
	 

	15
	Nâng cấp đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Xuân Trung
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2012 - 2013
	50
	 

	16
	Phục chế Căn cứ Thị ủy Long Khánh tại xã Bảo Quang
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2012 - 2013
	50
	 

	17
	Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế khu vực tổ nhân dân số 37, ấp Hàng Gòn (Chi hội 7), xã Hàng Gòn
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2012 - 2013
	50
	 

	18
	Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực tổ nhân dân số 7, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2012 - 2013
	50
	 

	II
	Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục
	
	
	
	200
	 

	01
	Xây dựng Trường THCS Xuân Thanh
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Thanh
	2012 - 2013
	200
	 

	D
	HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH XHHGT CÁC XÃ THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT 152 CỦA HĐND TỈNH
	
	
	
	4.600
	 


	DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT)

(Kèm theo Nghị quyết số: 19/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của HĐND thị xã)



	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
xây dựng
	Năm 
KC-HT
	Kế 
hoạch 
năm 2012
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG SỐ (A+B):
	
	
	
	6.000
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	5.900
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	1.500
	 

	01
	Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8, ấp Cẩm Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009-2011
	1.500
	 

	II
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	4.400
	 

	
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực vào Khu tái định cư xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Thị xã 
Long Khánh
	2011-2012
	4.400
	 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	100
	 

	01
	Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009-2011
	50
	 

	02
	Đường hẻm tổ 7 +  tổ 12, khu phố 2, phường Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2009-2010
	50
	 

	* Ghi chú: Nguồn khai thác quỹ đất năm 2011 dự kiến trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất tỉnh giao 30 tỷ đồng, ngân sách thị xã được điều tiết 20% là 6 tỷ đồng sử dụng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng. Nguồn vốn này chỉ triển khai thực hiện theo thực tế số thu được trong năm và ngân sách thị xã được điều tiết./.


